
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Xếp loại

1 AG1932H309 Nguyễn Phạm Quang Huy  19/08/1988 AG1932H1 Luật Khá

2 CD1732N058 Phan Thị Bé Thủy 1984 N CD1732N1 Luật Trung bình

3 CK21V7K019 Nguyễn Minh Lượng  01/07/1999 CK21V7K1 Công nghệ thông tin Trung bình

4 CK2222K530 Lê Đức Thắng  17/11/2001 CK2222K1 Quản trị kinh doanh Khá

5 CK2222K548 Đinh Đoàn Thi Thi  14/06/2000 N CK2222K1 Quản trị kinh doanh Giỏi

6 CM1732N311 Nguyễn Công Khanh  26/06/1983 CM1732N1 Luật Trung bình

7 CM2132Q033 Ngô Líc Kiêl  26/10/1985 CM2132Q1 Luật Khá

8 CT15Y6N510 Trần Minh Đức  01/12/1993 CT15Y6N1 Kỹ thuật cơ - điện tử Khá

9 CT1632N020 Bùi Như Định  21/10/1988 CT1632N1 Luật Khá

10 CT2022N012 Trần Thiên Hậu  09/07/2000 CT2022N1 Quản trị kinh doanh Khá

11 CT2022N018 Nguyễn Quốc Khởi  06/01/1994 CT2022N1 Quản trị kinh doanh Khá

12 CT2022N049 Ung Thị Cẩm Tú  20/02/1996 N CT2022N1 Quản trị kinh doanh Khá

13 CT2022N101 Nguyễn Khánh Bảo  02/03/2001 N CT2022N1 Quản trị kinh doanh Khá

14 CT2022N102 Nguyễn Như Huỳnh  16/02/2001 N CT2022N1 Quản trị kinh doanh Khá

15 CT2032N004 Huỳnh Minh Bình  13/10/1994 CT2032N1 Luật Khá

16 DC1562N525 Đặng Minh Thức  08/09/1988 DC1562N1 Kỹ thuật công trình xây dựng Khá

17 DC1632N017 Nguyễn Thị Xuân Diệu  20/07/1992 N DC1632N1 Luật Trung bình

18 DC1822N804 Lý Tăng Anh Hào  03/01/1997 DC1822N1 Quản trị kinh doanh Trung bình

19 DC19T7K500 Nguyễn Tấn An  05/10/1998 DC19T7K1 Kỹ thuật xây dựng Khá
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20 DC2032N020 Trần Lê Mỹ Ngọc  18/01/2002 N DC2032N1 Luật Khá

21 DC2032N039 Nguyễn Tuân  15/08/2002 DC2032N1 Luật Khá

22 DC2220K509 Nguyễn Bích Duyên  03/10/2001 N DC2220K1 Kế toán Khá

23 DC2220K516 Lê Hoài Bảo Ngọc  11/03/2000 DC2220K1 Kế toán Khá

24 DC2222K525 Lê Hoàng Thịnh  20/11/2001 DC2222K1 Quản trị kinh doanh Khá

25 DC2222Q518 Huỳnh Việt  10/03/1990 DC2222Q2 Quản trị kinh doanh Khá

26 DC22T1Q002 Võ Thị Kiêm Chung  10/11/1992 N DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Giỏi

27 DC22T1Q003 Nguyễn Mạnh Cường  27/09/1983 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Giỏi

28 DC22T1Q006 Phạm Thanh Duy  25/12/1988 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Giỏi

29 DC22T1Q011 Võ Tuấn Khanh  26/01/1989 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Giỏi

30 DC22T1Q013 Trần Hoàng Long  27/07/1982 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Giỏi

31 DC22T1Q016 Nguyễn Toàn Phát  24/04/1998 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Giỏi

32 DC22T1Q019 Lê Thành Tâm  20/02/1986 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Giỏi

33 DC22T1Q022 Đỗ Duy Thanh  16/04/1992 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Khá

34 DC22T1Q025 Trần Phương Tiến  17/03/1989 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Khá

35 DC22T1Q028 Phạm Minh Toàn  26/01/1993 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Giỏi

36 DC22T1Q031 Đỗ Văn Trắng  10/01/1992 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Khá
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37 DC22T1Q037 Cao Trọng Danh  04/12/1985 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Giỏi

38 DC22T1Q038 Đoàn Khánh Hiển  06/08/1996 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Khá

39 DC22T1Q039 Nguyễn Trí Khang  29/04/1999 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Khá

40 DC22T1Q040 Cao Tuấn Kiệt  15/01/1995 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Khá

41 DC22T1Q041 Võ Minh Nhường  14/01/1993 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Khá

42 DC22T1Q043 Lý Vũ Thông  12/02/1991 DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Khá

43 DC22T1Q045 Nguyễn Mỹ Phương  05/10/1987 N DC22T1Q1
Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông

Giỏi

44 DC22V1Q054 Bùi Hồng Phước  30/01/1999 DC22V1Q1 Ngôn ngữ Anh Khá

45 DG1932N364 Nguyễn Chí Thanh  04/10/1994 DG1932N1 Luật Khá

46 DG2132Q501 Phạm Duy Anh  27/08/1990 DG2132Q1 Luật Khá

47 KG1632M001 Lê Thúy An  15/11/1998 N KG1632M1 Luật Trung bình

48 LA2132Q508 Nguyễn Hồ Hạnh  02/03/1978 LA2132Q1 Luật Khá

49 VT2132P511 Phan Thị Ngọc Oanh  24/02/2000 N VT2132P1 Luật Khá

Võ Minh Trí Phạm Phương Tâm

LẬP BẢNG
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